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10 10 25 55 100

1 162410946 Nguyễn Thị Kim Anh B16DLK 0 0 0 HP 0.0 Khäng

2 162410948 Võ Văn Bình B16DLK 0 0 0 HP 0.0 Khäng

3 162410949 Thái Kim Châu B16DLK 0 0 0 HP 0.0 Khäng

4 162410951 Phạm Thị Minh Chính B16DLK 0 0 0 HP 0.0 Khäng

5 162410952 Nguyễn Ngọc Duẩn B16DLK 0 0 0 HP 0.0 Khäng

6 162410953 Trần Hữu Hoàng B16DLK 9 8 8 7 7.6 Baíy pháøy Saïu

7 162410954 Phan Thị Hồng Huệ B16DLK 10 8.5 8 7.5 8.0 Taïm

8 162410955 Phan Minh Huy B16DLK 9 8 8 4.5 6.2 Saïu pháøy Hai

9 162410956 Lê Thanh Huyền B16DLK 10 8.5 8 6 7.2 Baíy pháøy Hai

10 162410957 Trần Thị Mỹ Hương B16DLK 10 8 8 7.5 7.9 Baíy pháøy Chên

11 162410958 Trần Thị Hường B16DLK 10 8 8 6.5 7.4 Baíy pháøy Bäún

12 162410961 Trần Thị Kim Linh B16DLK 0 0 0 HP 0.0 Khäng

13 162410962 Ngô Đình Lộc B16DLK 0 0 0 HP 0.0 Khäng

14 162410963 Phan Đỗ Bích Ngân B16DLK 8 8 8 7 7.5 Baíy pháøy Nàm

15 162410965 Trần Thị Phương Ngọc B16DLK 0 0 0 HP 0.0 Khäng

16 162410966 Trần Thị Thanh Phước B16DLK 10 8.5 9 5.5 7.1 Baíy pháøy Mäüt

17 162410967 Hoàng Thu Phương B16DLK 10 8.5 9 8 8.5 Taïm pháøy Nàm

18 162410968 Hoàng Xuân Sinh B16DLK 0 0 0 HP 0.0 Khäng

19 162410969 Nguyễn Thị Thanh Thảo B16DLK 0 0 0 HP 0.0 Khäng

20 162410970 Ngô Thị Lệ Thu B16DLK 0 0 0 HP 0.0 Khäng

21 162410971 Trịnh Thị Kim Thũy B16DLK 0 0 0 HP 0.0 Khäng

22 162410972 Nguyễn Phước Thủy Tiên B16DLK 9 8 8 8 8.1 Taïm pháøy Mäüt

23 162410973 Nguyễn Thị Thủy Tiên B16DLK 9 8 8 8 8.1 Taïm pháøy Mäüt

24 162410974 Phan Minh Trang B16DLK 10 8.5 9 4.5 6.6 Saïu pháøy Saïu

25 162410975 Nguyễn Thị Tươi B16DLK 10 8.5 9 8 8.5 Taïm pháøy Nàm

26 162410976 Đoàn Thị Út B16DLK 0 0 0 HP 0.0 Khäng

27 162410977 Đoàn Thị Uyên B16DLK 9 8 8 6 7.0 Baíy
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QUYẾT
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B16DLK

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
T MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Phương

Số sinh viên đạt 52%

Số sinh viên nợ 48%
TỔNG CỘNG : 100%
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